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KẾ HOẠCH 
Thực hiện quy chế chuyên môn trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng
Năm học 2025 - 2026 

Căn cứ Quyết định số 4400/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Căn cứ Công văn số 3465/SGDĐT-GDMN ngày 03/09/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2025 -52026;
Căn cứ công văn số 3471/SGD-GDMN ngày 03/09/2025 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non thành phố Hà Nội;
Thực hiện Công văn số 811/UBND-VHXH ngày 05/9/2024 của UBND xã Thanh Oai về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026;
Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-MNKB ngày 12 tháng 9 năm 2025 của Trường mầm non Kim Bài về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026;
Căn cứ kết quả hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng đã đạt được năm học 2024 - 2025 và tình hình thực tế của nhà trường.
Trường mầm non Kim Bài xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2025 - 2026 như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ; phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.
- Tiếp tục thực nghiêm túc các văn bản quy định về công tác phòng chống bạo hành trẻ em, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần. Triển khai thực hiện qui định về xây dựng trường hoc an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường, chương trình sức khoẻ học đường giai đoạn 2022-2025;
- Đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, tự giám sát, đánh giá các tiêu chuẩn về an toàn nhằm phát hiện sớm và có biện pháp khắc phục kịp thời các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ, đặc biệt đồ dùng đồ chơi ngoài trời trong lớp...
- Hướng dẫn các kiến tức kỹ năng phòng chống TNTT đối với trẻ; giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứ hộ và đảm bảo an toàn cho trẻ.
2. Đổi mới hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em, nâng cao chất lượng GDMN.
2.1. Công tác nuôi dưỡng.
- Thực hiện vệ sinh ATTP của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn, lựa chọn đơn vị cung ứng thực phẩm tốt, rõ trách nhiệm về chất lượng giải trình thực phẩm. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn đáp ứng các yêu cầu về ATTP, đảm bảo cân đối hợp lý đa dạng thực phẩm và phù hợp với trẻ; Thực hiện nghiêm túc chương trình sức khoẻ học đường không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường.
- Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp gia đình và cộng đồng có giải pháp hỗ trợ nâng cao chất lượng cải thiện bữa ăn và phát huy tốt các vai trò ban đại diện cha mẹ trẻ trong công tác giám sát các qui trình  tổ chức ăn và chất lượng bữa ăn trong nhà trường.
2.2. chăm sóc sức khỏe trẻ.
- Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo qui định. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khoẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của tổ chức y tế Thế giới. Phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt các hiện pháp theo dõi, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, phòng chống suy dinh dưỡng thừa cân béo phì cho trẻ trong nhà trường.
- Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng tự phục vụ, vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức
khỏe, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo đảm an toàn cho
trẻ. Lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe, phòng chống tai nạn
thương tích trong sinh hoạt hằng ngày; chú trọng kết hợp dinh dưỡng với vận
động để phát triển thể chất, thể lực cho trẻ em. Bảo đảm hài hòa giữa chăm sóc,
nuôi dưỡng và giáo dục, giúp trẻ phát triển cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và
tăng cường kỹ năng xã hội cho trẻ em mầm non.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ.
1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ; phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh.
- Thực hiện tốt chủ đề năm học “ Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”.
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về tinh thần và thể chất trong trường, nhóm, lớp mầm non.
          - Thường xuyên kiểm tra, khảo sát các phương tiện và đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ để phòng tránh các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ.
          - Phân công chặt chẽ giữa các giáo viên trong việc quản lý nhóm, lớp. Quan tâm đến trẻ mới đi học.
- Giáo viên các lớp duy trì tích hợp các nội dung giáo dục dinh dưỡng cho trẻ qua các giờ học trên lớp, qua các hoạt động vui chơi trong một ngày của trẻ. 
-  Ban giám hiệu có kế hoạch phối hợp với CMHS kiểm tra các nhóm lớp. 
                     - Dự giờ ăn của trẻ  để kịp thời bồi dưỡng,  rút kinh nghiệm sau khi kiểm tra đánh giá để kịp thời sửa đổi.
           - Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên theo yêu cầu đổi mới.
- Xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng và phục hồi cho trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì. 
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh khác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.
- Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng trẻ theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh và đáp ứng yêu cầu của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia . 
2. Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe trẻ.
	2.1.Công tác nuôi dưỡng.
Thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 về việc quy định phân công, phân cấp quản lý về An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội;
* Tiêu chí thực hiện. 
- Thực hiện đúng qui định về hồ sơ, qui trình, nguyên tắc quản lý nuôi dưỡng. Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức. 
- Bếp ăn bán trú có đủ điều kiện theo điều lệ trường mầm non. 
- Bếp ăn cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Chịu trách nhiệm trước cha mẹ trẻ và cơ quan quản lý nhà nước về việc ký kết hợp đồng cung ứng thực phẩm và sử dụng thực phẩm tại trường.
- Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt 1 ngày của trẻ, quản lý trẻ ở tất cả các thời điểm, các hoạt động của trẻ.
- Huy động số lượng trẻ ăn bán trú đạt 100%.
          - Giáo viên, trên lớp, nhân viên bếp thực hiện theo dây truyền.
- BGH, kế toán, tổ nuôi phối hợp xây dựng, cải tiến thực đơn theo mùa 
cho hợp lý với thực tế của địa phương.
          - Phối hợp với phụ huynh thường xuyên thực hiện lịch giao nhận thực phẩm hàng ngày đầy đủ các thành phần theo mẫu (sổ kiểm thực 3 bước)
- Chế biến đúng thực đơn, đủ định lượng theo xuất ăn hàng ngày của trẻ.
          - Thực hiện nghiêm túc lưu, hủy mẫu thức ăn theo đúng giờ, đảm bảo tỷ lệ lưu đúng quy định.
- Thông báo tài chính công khai hàng ngày và công khai định lượng cơm, thức ăn, quà chiều của trẻ và giáo viên ký đầy đủ vào sổ nhận thức ăn.
- Thực hiện tính calo hàng ngày để kịp thời điều chỉnh.
- Hàng tháng kiểm kê kho thực phẩm có đầy đủ các thành phần.	
- Tính ăn trên phần mềm PMS  https://qlmn.vn/  và công khai quy trình giao nhận thực phẩm, chế biến món ăn cho trẻ. Có sự giám sát của cha mẹ trẻ đối với các hoạt động giao nhận thực phẩm, chế biến, tổ chức bữa ăn cho trẻ hàng ngày.
· Tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhằm đa dạng cách chế biến món ăn và đảm bảo vệ sinh ATTP.
- Cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng, nguồn gốc thực phẩm
- BGH, y tế, kế toán, thanh tra kết hợp cùng tổ bếp và giáo viên, phụ huynh của các nhóm lớp (theo lịch phân công) giám sát thực phẩm giao hàng ngày chặt chẽ cả về số lượng, chất lượng, giá cả.
- Tổ nuôi dưỡng có giấy khám sức khoẻ và xác nhận về kiến thức ATTP.
- Nước uống: Đảm bảo nước uống cho trẻ đủ. Cây nước nóng đảm bảo nhiệt độ nước an toàn và hướng dẫn trẻ sử dụng. Không để bình nước uống ở nơi có ánh sáng chiếu trực tiếp. Nhà cung cấp nước gửi kết quả xét nghiệm mẫu nước định kì, đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng. Bình nước tinh khiết được vệ sinh sạch sẽ, cất giữ trên các kệ/kho đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ, không dùng các chất liệu nhựa độc hại để đựng nước uống cho trẻ. 
- Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 1,5%, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 2%. 
- 100% trẻ có đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân theo quy định.
- Tổ chức tốt bữa ăn hàng ngày, đảm bảo đủ kcalo cho trẻ.
- Đảm bảo ATVSTP về chất lượng chế biến, nguồn TP hàng ngày cho trẻ
- Giám sát việc thực hiện vệ sinh phòng, nhóm, vệ sinh cá nhân cô và trẻ.
 	- Tổ chức 100% trẻ được ăn tại lớp. Trẻ được ăn đúng thực đơn và thực đơn được thay đổi theo mùa. Chế biến hợp khẩu vị ăn của trẻ, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng.
- Tính khẩu phần ăn hàng ngày, cân đối điều chỉnh để đảm bảo lượng calo / ngày cần đạt ở mỗi độ tuổi và tỷ lệ cân đối giữa thực phẩm động vật và thực phẩm thực vật, tăng lượng rau xanh, món sào và món tráng miệng vào bữa ăn cho trẻ.
* Tổ chức bữa ăn cho trẻ
+ Nhà trẻ : Ăn 2 bữa chính - 1 bữa phụ  
+ Mẫu giáo: Ăn 1 bữa chính - 1 bữa phụ 
- Thời gian thực hiện mùa hè
* Nhà trẻ
	Bữa chính sáng
	Bữa phụ
	Bữa chính chiều

	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn
	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn
	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn

	10h15
	10h25
	14h
	14h15
	15h
	15h15


* Mẫu giáo
	Độ tuổi
	Bữa chính sáng

	Bữa phụ

	
	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn
	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn

	3 tuổi
	10h25
	10h30
	14h5
	14h15


	4 tuổi
	10h30
	10h35
	14h10
	14h15


	5 tuổi
	10h35
	10h40
	14h10
	14h15



       - Thời gian thực hiện mùa đông
* Nhà trẻ
	Bữa chính sáng
	Bữa phụ

	Bữa chính chiều

	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn
	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn
	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn

	10h20
	10h30
	14h
	14h15
	15h
	15h15



     
   * Mẫu giáo
	Độ tuổi
	Bữa chính sáng

	Bữa phụ

	
	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn
	Giờ chia
	Giờ trẻ ăn

	3 tuổi
	10h30
	10h35
	14h5
	14h15


	4 tuổi
	10h35
	10h40
	14h10
	14h15


	5 tuổi
	10h40
	10h45
	14h10
	14h15



* Đảm bảo chất lượng bữa ăn.
 - Đảm bảo mức ăn 28.000đ/trẻ/ngày.
 - Thực đơn: Xây dựng thực đơn nhà trẻ, mẫu giáo riêng, phù hợp với độ tuổi. Nhà trẻ 3 bữa/ngày (2 bữa chính, 1 bữa phụ), mẫu giáo 2 bữa/ngày (1 bữa chính, 1 bữa phụ).Thực đơn sử dụng đa dạng nhiều loại thực phẩm trong bữa ăn của trẻ, tăng cường rau xanh, quả chín (món sào và tráng miệng), sữa và các chế phẩm từ sữa. 
- Tỷ lệ dinh dưỡng duy trì ở mức: đối với trẻ nhà trẻ: P:13-20%; L: 30-40%; G: 47-50%; đối với trẻ mẫu giáo: P:13-20%; L: 25-35%; G: 52-60 tính lượng Ca, B1 để bổ sung trong bữa ăn cho trẻ. 
- Không nấu ăn gộp 2 bữa cho nhà trẻ thành 1. Không nấu ăn cho CBGV cùng thực phẩm với trẻ.
- Bảo quản thực phẩm sống, chín đảm bảo vệ sinh, an toàn, không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm. Khi vận chuyển thực phẩm các xoong đều phải có vung đạy để đảm bảo VSATTP.
    	 - Cán bộ y tế thường xuyên kiểm tra bếp và vệ sinh thực phẩm sống, vệ sinh thực phẩm chín để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Quản lý và giáo viên thường xuyên kiểm tra chất lượng và số lượng các món ăn.
- Nhân viên bếp ăn phải có đủ sổ sách và cập nhập kịp thời.
- Nhân viên bếp phải thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dưỡng như mặc trang phục, đeo khẩu trang…
* Giao nhận thực phẩm. 
- Giao đủ định lượng theo suất ăn hàng ngày của trẻ.
- Ca trực nhận thực phẩm và ký xác nhận, (Người giao thực phẩm, người trực tiếp nấu, ban giám hiệu, GV, phụ huynh, kế toán, thanh tra…)
Người giao hàng: giao hóa đơn/phiếu xuất kho và ký bàn giao số lượng thực phẩm đã giao.
Người trực tiếp nấu ăn: nhận thực phẩm, ghi đúng số lượng, chất lượng thực phẩm thực tế nhận, thời gian và ký xác nhận vào sổ kiểm thực 3 bước, công khai nội dung giao nhận thực phẩm (bước 1) trên bảng tại bếp ăn. 
Giáo viên: theo lịch  phân công luân phiên, hàng ngày kiểm tra, giám sát việc giao nhận thực phẩm và định lượng khẩu phần ăn của trẻ, ký xác nhận vào sổ kiểm thực 3 bước tại thời điểm giao nhận.
Phụ huynh: Tham gia giám sát giao nhận thực phẩm cho trẻ theo lịch phân công của nhóm lớp.
Thanh tra: tham gia kiểm tra (đột xuất) việc giao nhận thực phẩm và khẩu phần ăn cho trẻ, ký xác nhận kết quả kiểm tra.
Kế toán : tham gia giao nhận thực phẩm hàng ngày và ký xác nhận. 
Thủ kho: theo dõi xuất, nhập kho (xuất nhập kho phải có phiếu được kí duyệt của Ban giám hiệu, xác nhận của kế toán). Cuối tháng kiểm kê hàng kho.
- Sổ kiểm thực bước 1 và 2 in sẵn tên thực phẩm, tên món ăn theo thực đơn trên phần mềm. Tại thời điểm thực hiện bước 2 và 3 ghi số lượng, thời gian…theo cột mục.
* Sơ chế thực phẩm.
- Sơ chế thô: Thực phẩm được làm sạch
 Đối với rau củ quả: loại bỏ phần vỏ, gốc lá úa vàng… rửa sạch để ráo nước
Với thịt các loại: rửa sạch để ráo nước.
Cá tôm cua, hải sản….loại bỏ phần không sử dụng được, rửa sạch để ráo nước.
- Sơ chế tinh: Các loại thực phẩm được thái nhỏ hoặc xay nhỏ
* Chế biến thực phẩm. 
 -  Chế biến đúng thực đơn, đúng kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ định lượng thức ăn hàng ngày của trẻ.
- Thực phẩm của trẻ nhà trẻ được chế biến trước mẫu giáo
* Lưu mẫu thức ăn:
-  Trước khi chia ăn lấy mẫu lưu
- Thực hiện quy trình lưu, thời gian và chế độ bảo quản trong tủ lạnh theo đúng quy định.
          - Người trực tiếp lưu hàng ngày lấy mẫu, bảo quản, ghi chép tại sổ kiểm thực 3 bước, nhân viên y tế kiểm tra, giám sát và ký trong sổ kiểm thực 3 bước.
+ Có đủ dụng cụ để lưu mẫu, dụng cụ được rửa sạch, khô có nắp đạy, niêm phong và có ngày giờ, chữ ký người lưu trên nắp .
+ Có đủ lượng mẫu tối thiểu: Thức ăn đặc 150g, thức ăn lỏng 200ml 
+ Có đủ thời gian lưu mẫu 24 giờ. 
 - Sổ ghi trong kiểm thực 3 bước thể hiện chi tiết từng món ăn, từng bữa trong ngày, ghi rõ ngày giờ lưu, họ tên và chữ ký của người lưu, hủy ghi rõ tên, số lượng thức ăn, thời gian lấy và thời gian hủy mẫu lưu, tên và chữ ký của người lưu nghiệm. Thức ăn lưu đủ 24h. 
* Chia ăn.
- Chia ăn cho trẻ nhà trẻ trước sau đến mẫu giáo (đúng giờ theo quy định).
- Cân tổng từng món ăn
- Chia định lượng thức ăn chín của từng lớp thể hiện trên bảng chia định lượng thực phẩm chín tại bếp ăn. 
- Người nấu bếp chính chia định lượng thức ăn chín, cơm.
- Có sổ giao nhận thức ăn và đủ chữ ký giữa nhà bếp và giáo viên trên lớp  
- Nhân viên đẩy cơm đem theo sổ, bút, cân, khi GV nhận cần xem số lượng, cân và ký đầy đủ vào sổ nhận thức ăn, cơm của lớp mình.
- Nhân viên giao bát, thìa, xoong , nồi....phải có đủ chữ ký của bên nhận và quản lý toàn bộ bát, thìa, xoong, nồi....
* Hướng dẫn cho trẻ ăn.
- Vệ sinh trước khi ăn: + NT và trẻ 3 tuổi ở đầu năm giáo viên rửa mặt rửa tay cho từng trẻ.
                                      + MG giáo viên hướng dẫn trẻ, quan sát cách làm của trẻ, hỗ trợ trẻ ( lớp lớn, lớp nhỡ và học kỳ I của lớp bé) 
- Kê bàn ăn: NT giáo viên kê bàn lau bàn cho trẻ.
                     MG trẻ giúp cô cùng làm vừa sức với khả năng của trẻ.
- Lau bàn ăn: Lau bằng khăn ướt=> khăn ẩm => khăn khô (lau đúng cách)
- Cho trẻ ăn đúng thời gian.
- Trẻ ăn đúng định lượng ăn hết xuất.
- GV trên lớp trực tiếp và nhân viên (theo lịch phân công) hỗ trợ cho trẻ ăn.
- Vệ sinh sau ăn.
* Bữa ăn Khay: 1 tuần/ lớp/tháng đối với lớp MGL, MGN
* Bữa ăn gia đình: 1 bữa/ lớp/tháng (thực hiện đối với lớp MGL)
-  Hình thức: Thực đơn hàng ngày
                      Đồ dùng gia đình
                      Món ăn gia đình
- Mục đích: Trẻ biết về phong tục bữa ăn gia đình Việt Nam
                  Giáo dục trẻ yêu quý những người thân trong gia đình
                  Biết sử dụng đồ dùng gia đình
                  T	hích ăn những món ăn gia đình, ăn hết xuất.
* Trẻ ngủ: - Thời gian: NT từ 11h- 13h50
                                       MG từ 11h30- 13h50
                  - Xếp giường cho trẻ ngủ cách tường 30cm, cách hàng 50cm không xếp giường thẳng quạt.
- Quản lý trẻ ngủ: Giáo viên quan sát trẻ ngủ theo ca (dây truyền) được phân công đảm bảo an toàn cho trẻ khi ngủ.
* Trả trẻ: 	- Vệ sinh cho trẻ trước khi về.
		     	- Kiểm tra trang phục đồ dùng cá nhân của trẻ.
                        	- Thông báo với phụ huynh về tình hình học tập vui chơi và sức khỏe của trẻ trước khi ra về.
* Tổ chức ăn trưa cho CBGVNV: Thực đơn của CBGVNV không trùng thực đơn của trẻ, theo dõi  ghi chép sổ thanh quyết toán vào cuối tháng. Thực phẩm lưu kho bảo quản riêng. Giáo viên luân phiên ăn trưa theo ca  không ăn tại lớp học.  Ca từ 11h15; Ca 2 từ 11h35
2.2. Đảm bảo an toàn, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng bệnh cho trẻ.
* Tiêu chí thực hiện.
- Thường xuyên kiểm tra các nguy cơ gây tai nạn thương tích học đường.
       	- 100% các nhóm lớp có lịch phân công giáo viên quản lý trẻ mọi lúc mọi nơi.
       	- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.
       	- 100% trẻ được theo dõi bằng biểu đồ tăng trưởng, được cân đo hàng tháng, hàng quý, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
       	- 100% CB,GV, NV được khám sức khỏe 1 lần/ năm (tại cơ sở y tế được cấp phép).
       	- Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng nhóm lớp, bếp ăn, vệ sinh môi trường và phát hiện để phòng  dịch bệnh.  
       	- 100% các nhóm lớp có lịch vệ sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. 
       	* Tổ chức thực hiện.
       	- Các lớp thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dạy trẻ, duy trì và sử dụng có hiệu quả nhật ký đón trả trẻ. Cần phải quản lý trẻ ở mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là quản lý trẻ trong các hoạt động đón trẻ, trả trẻ, chăm sóc bán trú hoạt động ngoài lớp học và những trẻ mới đi lớp. Tuyệt đối không cho trẻ chơi để cô giáo làm việc khác kể cả trong lớp học với nguyên tắc “ Trẻ ở đâu cô ở đó”. Những trẻ mới đi lớp cô giáo cần phải quan tâm hơn. Không nhận trẻ ốm trẻ không có danh sách vào lớp.
- Thực hiện tốt lịch phân công quản trẻ hàng ngày trong mọi hoạt động kể cả khi trẻ ngủ trưa.
- Chăm sóc tốt giờ  ngủ cho trẻ, giường, chiếu, chăn, gối phù hợp theo mùa và đảm bảo vệ sinh tốt.
- Nhà trường tổ chức tập huấn về PTTNTT và sơ cấp cứu ban đầu cho 100% cán bộ giáo viên nhân viên tham dự. 
- Đảm bảo tốt về sức khỏe và thể lực cho trẻ: trẻ được nuôi dưỡng đây đủ, đảm bảo VSATTP.
-  Đảm bảo tốt về an toàn tính mạng: Nhà trường cần quan tâm đến các đồ chơi ngoài trời, dàn giá, tủ tư trang, tủ chăn gối phải có ốc vít vào tường, trong lớp không được kê nhiều giàn giá, sắp xếp đồ dùng đồ chơi hợp lý, nhà vệ sinh không được chứa nước và ướt nền nhà. 
- Phòng chống ngộ độc: Không được chế biến và sử dụng thực phẩm ôi thiu cho trẻ ăn. Giáo viên không được để đồ dùng bột màu, muối, đạm.. ở trong lớp. 
- Đầu năm học nhà trường liên hệ với trạm y tế xã khám sức khỏe và khám chuyên khoa cho 100% trẻ, phân loại sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng của trẻ ngay từ đầu. Từ đó có kế họach phòng chống suy dinh dưỡng và thừa cân béo phì cho trẻ theo từng loại. 
         - Thông báo lịch khám sức khoẻ cho phụ huynh học sinh biết để cho con đến khám đầy đủ. Cháu nào vắng không khám được nhà trường thông báo lịch khám bổ sung hoặc phụ huynh tự đưa con đi khám sức khoẻ tại các cơ sở y tế khác và nộp lại phiếu cho cán bộ y tế. Các cháu sau khi khám phát hiện mắc bệnh cán bộ y tế phối hợp với trạm y tế xã bán thuốc và hướng dẫn cách điều trị tới tận phụ huynh học sinh.
         - Tổ chức cân, đo chiều cao cho trẻ đúng quy định. Trẻ dưới 25 tháng tuổi đo chiều cao cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng mỗi tháng 1 lần. Trẻ từ  25 tháng trở lên đo chiều cao, cân nặng ghi biểu đồ tăng trưởng  mỗi quý 1 lần vào các tháng 9, 12, 4 Thống nhất cân đo vào ngày 15 (Nếu lịch trùng vào ngày thứ bảy, chủ nhật thì cân trước). Sau khi cân đo xong cán bộ y tế tổng hợp vào biểu đồ tăng trưởng và báo cáo kết quả cho Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách vào ngày 22 hàng tháng.
        - Tổ chức cân đo theo dõi trẻ suy dinh dưỡng, béo phì cân 1 lần/1 tháng; 
đo 3 tháng/ lần để có biện pháp phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh chăm sóc trẻ tốt hơn.
        - Cán bộ y tế chấm vào biểu đồ tăng trưởng để theo dõi sự phát triển cân nặng và chiều cao của trẻ từ đó xác định những vấn đề liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ.
        - Chú ý đến chăm sóc sức khoẻ khi thời tiết chuyển mùa. Đảm bảo vệ sinh lớp học sân trường, an toàn cho trẻ mọi lúc, mọi nơi.
        - Thực hiện nghiêm túc qui chế chăm sóc trẻ (tổ chức ăn uống khoa học, hợp vệ sinh, rèn nề nếp vệ sinh văn minh trong ăn uống, vui chơi..)
       - Lên kế họach cho các nhóm lớp tổng vệ sinh đồ dùng đồ chơi, đồ dùng cá nhân  trẻ, vệ sinh phòng nhóm, vệ sinh môi trường. Thu gom các vật dụng dễ gây cháy nổ, hàng ngày kiểm tra các ổ điện, dây dẫn điện nếu thấy hư hỏng phải cho sữa chữa kịp thời.
        - Nhắc nhở mọi người sử dụng tốt các đồ dùng vệ sinh cho phù hợp, đảm bảo vệ sinh như: không phơi khăn lau bàn vào giá phơi khăn mặt của trẻ.
       - Tổ chức cho các lớp kiến tập về kỹ năng và thao tác vệ sinh như: rửa tay, lau mặt, chải răng, lồng ghộp các nội dung giáo dục hành vi văn minh, vệ sinh và giữ gìn vệ sinh răng miệng vào các hoạt động của trẻ.
       - Cán bộ y tế có kế hoạch phối hợp cùng giáo viên và nhân viên bếp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục dinh dưỡng sức khỏe và phòng chống bệnh dịch bằng mọi hình thức với các nội dung phong phú qua các góc tuyên truyền, qua trao đổi với phụ huynh hàng ngày, hàng tháng.
         - BGH thường xuyên kiểm tra các lớp thực hiện qui chế chăm sóc giáo dục trẻ và chế độ sinh hoạt một ngày.
         - Chỉ đạo giáo viên các lớp có kế hoạch chăm sóc sức khoẻ phù hợp với kế hoạch chung của nhà trường, lớp.
        - Có hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi và quản lý trẻ, quản lý sức khoẻ.
         - Đảm bảo 100% trẻ  đến trường có sức khỏe tốt không  bị dịch bệnh.
        - Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tinh thần và thể chất cho trẻ.
         - Tham mưu với hiệu trưởng bổ sung, đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ trẻ. 
3. Công tác vệ sinh.
3.1. Vệ sinh phòng trẻ.
- Hàng ngày phải thực hiện vệ sinh:
+ Quét nhà, lau nhà ít nhất 3 lần (trước giờ đón trẻ, sau 2 bữa ăn).
+ Lau bàn ghế bằng khăn ẩm. Thông thoáng phòng trước giờ đón, giờ ngủ của trẻ.
+ Khăn mặt phải được giặt, sấy khô phơi nắng hàng ngày.
     	- Đồ dùng dụng cụ trong phòng vệ sinh như chổi, tải (khăn) lau nhà, bàn chải phải dùng riêng.
    	- Có lịch vệ sinh hàng tuần.
- Tổng vệ sinh toàn trường 1 tuần /1 lần:
+ Khơi thông cống rãnh.
+ Vệ sinh hành lang, phòng họp, các phòng làm viêc, phòng y tế …
+ Quét lau mạng nhện, bụi cánh cửa, nóc tủ, quạt điện.
+ Giặt chiếu, áo gối, phơi chăn.
+ Rửa đồ chơi, phơi nắng …
3.2. Vệ sinh nhà bếp.
    	- Phải thực hiện bếp 1 chiều.
   	- Nơi để và sơ chế thực phẩm sống xa nơi thức ăn đã nấu chín.
    	- Dụng cụ để pha chế, rửa, đựng thức ăn sống không dùng cho thức ăn đã chín.
    	- Không cất đồ đạc cá nhân, không thay quần áo ở bếp nhất là nơi để chia thức ăn chín.
   	 - Người không có trách nhiệm không được vào bếp.
    	- Hàng ngày quét, lau bếp sạch sẽ trước và sau khi nấu. Xấy khô bát, thìa của trẻ.
    	- Sau khi nấu phải rửa sạch xoong, nồi và các dụng cụ khác.
    	- Thùng đựng rác, nước vo gạo phải đậy nắp kín, xung quanh dọn dẹp sạch sẽ, không để tồn rác hôm trước.
- Cối xay thịt sau mỗi lần dùng phải tháo ra rửa sạch, phơi khô.
- Tủ lạnh phải sạch sẽ: phải xả đá và lau chùi hàng tuần. thực phẩm chín hoặc tươi sống đều phải để gọn gàng trong các hộp có nắp đậy kín. thức ăn chín phải để nguội mới cho vào tủ lạnh.
3.3. Vệ sinh đối với trẻ.
    	- Mỗi trẻ có 1 đồ dùng riêng như khăn mặt, cốc uống nước, gối …
    	- Trẻ phải được lau mặt trước khi ăn, sau khi ngủ dậy. Lau miệng và tay sau mỗi lần ăn xong. Rửa tay sau khi chơi bẩn, trước khi ăn và sau khi trẻ đi vệ sinh dưới vòi nước chảy. Nơi có điều kiện tắm cho trẻ hàng ngày vào mùa hè.
    	- Trẻ đại tiện xong phải được rửa tay, rửa đít ngay và lau khô.
   	- Với trẻ bé phải tập cho trẻ biết ngồi bô và gọi cô khi cần đi vệ sinh, với trẻ lớn phải biết đi vào nhà vệ sinh đúng nơi quy định khi có nhu cầu.
   	- Quần áo trẻ phải sạch sẽ, gọn gàng, mát  về mùa hè, ấm áp về mùa đông. 
    	- Đảm bảo dép đi trong nhà vệ sinh đủ cho trẻ dùng.
    	- Hàng tuần phải cắt móng tay cho trẻ, không để trẻ ngậm mút tay.
3.4. Vệ sinh đối với CBGVNV.
    	- Trang phục sạch sẻ, gọn gàng.
     	- Móng tay cắt ngắn, rửa tay trước khi chia thức ăn, trước khi cho trẻ ăn, sau khi lau nhà, quét nhà và rửa vs cho trẻ.
     	- Không hút thuốc, ăn uống trong phòng của trẻ. Nếm thức ăn của trẻ phải có thìa, đũa riêng. Nếm thừa không đổ lại vào nồi.
     	- Không dùng chung đồ dùng cá nhân của trẻ.
     	- Khám sức khoẻ định kỳ 1lần/năm
4. Công tác thanh, kiểm tra.
* Tiêu chí.
- 100% các nhóm, lớp được kiểm tra định kỳ theo kế hoạch (1lần/ tháng)
- 100% giáo viên - nhân viên được kiểm tra kiến thức về vệ sinh, chăm sóc- nuôi dưỡng trẻ.
- 100% giáo viên - cô nuôi được kiểm tra dự hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ  thường xuyên.
[bookmark: _GoBack]- Thanh tra toàn diện 02 nhân viên bếp.
        	* Tổ chức thực hiện.
         	- Kiểm tra các nhóm lớp, bếp ăn.
         	- Kiểm tra giao nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến của cô nuôi.
         	- Kiểm tra vệ sinh phòng, nhóm trẻ, nề nếp bán trú, giờ ăn, ngủ của trẻ.
         	- Kiểm tra vệ sinh môi trường (2 lần/tháng).
        	- Vệ sinh dụng cụ, vệ sinh nhóm lớp (2 lần/tháng).
         	- Vệ sinh cá nhân thường xuyên.
   	5. Công tác thi đua.
         	- Cá nhân tổ nuôi đăng ký thi đua, đề tài SKKN.
          	- Cá nhân tổ nuôi tham gia hội thi “Nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp trường, cấp xã.
         	- Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cấp trường, chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện tốt nhất cho hội thi cấp xã.
         	- Ban giám hiệu thống nhất đánh giá xếp loại trên các tiêu chí.
         	- Ban giám hiệu có kế hoạch kiểm tra và đôn đốc các cô nuôi hoàn thành các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua đầu năm đăng ký.
         	- Tổ nuôi phấn đấu đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp trường.
   	6. Tuyên truyền phụ huynh về công tác chăm sóc trẻ.
  	- Chỉ đạo các lớp xây dựng bảng tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
  	- Xây dựng tài chính công khai, thực đơn khẩu phần ăn của trẻ.
 	 - Tổ chức họp phụ huynh học sinh.
    	7. Bồi dưỡng đội ngũ.
    	* Tiêu chí:
- 100%  giáo viên - cô nuôi được bồi dưỡng kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học.
- 100%  giáo viên - cô nuôi được bồi dưỡng kiến thức về  VS ATTP.
- 100%, cô nuôi phụ trách bán trú nắm được 10 nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm.
- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được tập huấn về PCTNTT, sơ cấp cứu ban đầu. 
      	  * Tổ chức:
- Tổ chức bồi dưỡng tay nghề cho cô nuôi, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên.
- Tổ chức phân công cho cô nuôi thường xuyên dự giờ ăn của trẻ để rút kinh nghiệm.
- Tổ chức bồi dưỡng và làm bài kiểm tra về kiến thức VS STTP
- Tổ chức chuyên đề về PCTNTT, PCCC sơ cấp cứu ban đầu cho CBGVN.
Trên đây là Kế hoạch Thực hiện quy chế chuyên môn trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2025 - 2026 của trường Mầm non Kim Bài. Nhà trường yêu cầu tất cả các đồng chí giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện ./.

	Nơi nhận:
- CBQL
- GV, NVND
- Lưu VT
	Người lập kế hoạch
P. HIỆU TRƯỞNG
[image: ]
Nguyễn Thị Lựu

































KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM THÁNG

	
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	THỜI GIAN 
	GHI CHÚ 

	- Tham gia bồi dưỡng chính trị hè 
- Ổn định danh sách trẻ các lớp
- Kiểm kê tài sản nhóm lớp.
- Rà soát thống kê tài sản có kế hoạch sửa chữa chuẩn bị năm học mới
	Tháng
8
	

	- Tổ chức khai giảng năm học vào ngày 05/09/2025
- Bổ xung TTBBT, thiết bị vệ sịnh.
- Chỉ đạo bộ phận y tế làm tốt công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác.
- Dự toán thu, chi các khoản đầu năm TTBBT
- Nhà trường họp thống nhất lựa chọn các đơn vị  cung cấp thực phẩm, già soát hồ sơ, tham mưu ký hợp đồng các nhà cung cấp.
- Hướng dẫn nhân viên xây dựng tiêu chí thi đua, kế hoạch cá nhân.
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, quy chế chuyên môn và một số kế hoạch khác…
- Họp phụ huynh toàn trường.
- Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm bếp 
- Cân đo trẻ (lần 1)
- Cập nhật dữ liệu phần mềm Phổ cập GDMN, thống kê vào cơ sở dữ liệu chung của Ngành. Kiểm tra, rà soát số liệu điều tra đầu vào phổ cập năm 2025.
- Hoàn thiện tiêu chí báo cáo KĐCLGD.
- Dự tập huấn bồi dưỡng đội ngũ chuyên đề “ Lồng ghép giáo dục Quyền con người”.
- Dự sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.
	
Tháng 9
	

	- Tham gia tập huấn chuyên môn chuyên đề do cấp trên tổ chức. 
- Tổ chức chuyên đề nuôi dưỡng cấp trường sau khi đi tiếp thu chuyên đề các cấp.
- Tổ chức thi  Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường
- Tham gia dự thi  Nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp xã
- Kiểm tra việc giao nhận thực phẩm bếp 
- Kiểm tra các khu công tác phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ.
- Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn của các bộ phận 
- Thanh tra 1đ/c nhân viên nuôi dưỡng
- Kiểm tra xây dựng thực đơn.  
- Tổ chức “tết trung thu” cho trẻ
- Tổ chức phối kết hợp y tế xã khám sức khỏe cho trẻ đợt I.
- Mua bổ xung đồ dung ăn ngủ, vệ sinh cho các lớp, nhà bếp
- Dự sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.
	


Tháng 10
	

	 - Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 
- Kiểm tra việc rèn nếp ăn ngủ của trẻ
- Kiểm tra đột xuất các bếp ăn và giờ tổ chức cho trẻ ăn, tại các nhóm lớp.
- Dự tập huấn do cấp trên tổ chức.
- Dự sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.
	
Tháng 11
	

	- Tổ chức cân đo lần 2, khám sức khỏe cho trẻ 
- Kiểm tra nề nếp ăn, ngủ, vệ sinh, nhận các ký hiệu đồ dùng.
-  Kiểm tra đột xuất các bếp ăn và giờ tổ chức cho trẻ ăn tại các nhóm lớp.
- Chỉ đạo tổ trưởng tổ bếp tính khẩu phần ăn trên phần mềm quản lý bán trú của trẻ hàng tháng, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp và cân đối khẩu phần.
- Thanh tra 1đ/c nhân viên nuôi dưỡng
- Hoàn thiện báo cáo KĐCL
- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập
- Dự sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.
	

Tháng 12
	

	-  Kiểm tra đột xuất các bếp ăn và giờ tổ chức cho trẻ ăn tại các nhóm lớp.
- Tăng cường giám sát bếp ăn, thay đổi thực đơn theo mùa 
- Kiểm tra công tác chăm sóc trẻ và kiểm tra VSATTP tại bếp
- Kiểm tra phòng chống dịch bệnh của các điểm trường.
 - Dự sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.
- Kiểm tra nề nếp NVND sau nghỉ tết.
- Dự sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.
	
Tháng 1+2
	

	- Kiểm tra phòng chống rét và các dịch bệnh mùa đông cho trẻ.
-  Kiểm tra đột xuất các bếp ăn và giờ tổ chức cho trẻ ăn tại các nhóm lớp.
- Dự sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.
	

Tháng 3
	





	- Kiểm tra đánh giá chất lượng cuối năm về kỹ năng thao tác vệ sinh của trẻ.
- Chỉ đạo thay đổi thực đơn theo mùa 
- Kiểm tra đột xuất bếp, nhóm lớp 
- Kiểm tra việc theo dõi cân đo, lên biểu đồ, khám sức khỏe trẻ các nhóm lớp (Đợt III)
- Dự sinh hoạt chuyên môn tổ nuôi.
	


Tháng 4
	

	- Tiếp tục kiểm tra thực hiện dây truyền bếp
- Kiểm kê TTB đồ dùng cuối năm học
- Họp phụ huynh cuối năm, thống nhất hoạt động hè 
- Tổ chức lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi 
- Tổng kết năm học 
	Tháng 5
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